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I.Phần trắc nghiệm

Câu 1:  Vì sao Mĩ trực tiếp tham chiến vào chiến tranh thế giới thứ nhất và nhanh chóng đứng đầu phe hiệp ước?

A.  Mĩ độc quyền về sản xuất bom nguyên tử.

B.  Hai phe bị thiệt hại quá nặng.

C.  Mĩ có hệ thống tàu ngầm mạnh nhất.

D.  Mĩ buôn bán vũ khí, quân đội cho hai bên.
Câu 2:  Những chính sách nào về chính trị, xã hội mà thực dân Anh không thực hiện ở Ấn Độ?

A.  Khơi sâu sự cách biệt về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội.

B.  Đưa đẳng cấp  trên vào bộ máy trực tiếp cai trị ấn Độ.

C.  Chia để trị. 

D.   Mua chuộc tầng lớp có thế lực trong giai cấp phong kiến bản xứ. 
Câu 3:  Mục tiêu đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX là:

A.  chống liên quân 8 nước đế quốc.
B.  chống phong kiến.

C.  chống đế quốc, chống phong kiến.
D.  chống đế quốc.
Câu 4:  Nội dung nào dưới đây không thể hiện đúng mục tiêu hoạt động của tổ chức Trung Quốc đồng minh Hội?

A.  Thực hiện quyền bình đẳng về ruộng đất cho dân cày.

B.  Tấn công tô giới của các nước đế quốc.

C.  Đánh đổ mãn Thanh.

D.  Khôi phục Trung Hoa, thành lập dân quốc.
Câu 5:  Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa của cách mạng Tân Hợi (1911)?

A.  Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

B.  Chấm dứt sự thống trị của các nước đế quốc ở Trung Quốc.

C.  Lật đổ triều đại mãn Thanh, chấm dứt chế độ phong kiến ở Trung Quốc.

D.  Tác động đến phong trào giải phóng dân tộc ở một số nước châu Á.
Câu 6:  Ngoại cảnh chung nào đã tác động dẫn đến cuộc Duy tân ở Nhật Bản và  cải cách ở Xiêm? 

A.  sự phát triển của  CNTB sau các cuộc cách mạng tư sản.

B.  đứng trước sự đe doạ xâm chiếm của các nước phương Tây.

C.  giai cấp tư sản trưởng thành, mâu thuẫn trong xã hội gia tăng.

D.  mầm mống kinh tế TBCN đang hình thành phát triển nhanh.
Câu 7:  Điểm giống nhau về mục đích giữa hai khối quân sự đế quốc đầu thế kỉ XX là:

A.  tiến hành chiến tranh để phân chia lại lãnh thổ.

B.  Chính nghĩa thuộc về phe Liên minh.                       

C.  Chính nghĩa thuộc về nhân dân.

D.  Chính nghĩa thuộc về phe Hiệp ước.

E.  phân chia phạm vi ảnh hưởng.

F.  Chiến  tranh đế quốc xâm lược phi nghĩa.                 

G.  xâm lược, cướp đoạt lãnh thổ và thuộc địa.

H.  tăng cường chạy đua vũ trang để gây thanh thế.
Câu 8:  Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước vào giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản đã:

A.  thiết lập chế độ Mạc Phủ mới.

B.  tiến hành những cải cách tiến bộ.

C.  duy trì chế độ phong kiến         

D.  nhờ sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây 
Câu 9:  Vì sao cuối thế kỉ XIX Xiêm là nước duy nhất ở Đông Nam Á giữ được nền độc lập?

A.  Do Xiêm đã bước sang thời kì tư bản chủ nghĩa.

B.  Do Xiêm được sự giúp đỡ của Mĩ.

C.  Chính sách ngoại giao mềm dẻo khôn khéo của vua Ra-ma V.

D.  Do cải cách chính trị của vua Ra-ma IV.
Câu 10:  Trước đòi hỏi của tư sản Ấn Độ, thái độ của thực dân Anh:

A.  đồng ý những đòi hỏi đó nhưng phải có điều kiện 

B.  thực dân Anh thẳng tay đàn áp

C.   kìm hãm tư sản Ấn Độ phát triển bằng mọi cách

D.  đồng ý những đòi hỏi của tư sản Ấn Độ.
Câu 11:  Thực dân Anh đã thi hành chính sách nhượng bộ tầng lớp có thế lực trong giai cấp phong kiến Ấn Độ nhằm:

A.   biến họ thành tay sai đắc lực

B.  làm chỗ dựa vững chắc cho nền thống trị của mình

C.  xoa dịu tinh thần đấu tranh của họ

D.  cấu kết với họ để đàn áp nhân dân Ấn Độ
Câu 12:  Cuộc cải cách Ra-ma V gọi là cuộc cách mạng tư sản vì:

A.  lật đổ hoàn toàn chế độ phong kiến.

B.  do giai cấp vô sản lãnh đạo.

C.  tiếp tục duy trì chế độ quân chủ chuyên chế.

D.  mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
Câu 13:  Thực chất sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt” của chính quyền Mãn Thanh là:

A.  chính quyền Mãn Thanh nắm độc quyền về kinh doanh đường sắt.

B.  chính quyền Mãn Thanh trao quyền kinh doanh đường sắt cho lực lượng tư sản trung Quốc.

C.  chính quyền Mãn Thanh tạo điều kiện cho giai cấp tư sản dân tộc Trung Quốc phát triển kinh tế.

D.  chính quyền Mãn Thanh trao quyền kinh doanh đường sắt cho các nước đế quốc, bán rẻ quyền lợi dân tộc.
Câu 14:  Tính chất xã hội Trung Quốc cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX là:

A.  nửa thuộc địa, nửa phong kiến.
B.  phong kiến.

C.  nước thuộc địa.
D.  thuộc địa nửa phong kiến.
Câu 15:  Phong trào nông dân lớn nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc là:


A.  khởi nghĩa Hoàng Sào.

B.   khởi nghĩa của Lý Tự Thành.

C.  khởi nghĩa nông dân Thái bình Thiên quốc.

D.  khởi nghĩa của Trần Thắng, Ngô Quảng.
II. Phần tự luận
Câu 1. Trình bày nội dung của cuộc Duy tân Minh Trị năm 1868.  (2 đ)
Câu 2. Kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất(1914-1918)(2đ). Em hãy rút ra bài học bảo vệ hòa bình thế giới ngày nay?(1 đ)
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